	Phụ lục 

 ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CUỐI NĂM 2014  

(Nguồn vốn ngân sách huyện + vốn vay Ngân hàng Công Thương + vốn Trái phiếu Chính phủ) 

(Đính kèm Tờ trình số 162/TTr-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2014)





  ĐVT: Triệu đồng
	TT
	Danh mục dự án
	 Quyết định đầu tư 
	 Nhu cầu vốn năm 2014 
	  Kế hoạch đầu năm 2014 
	 KH vốn 06 tháng cuối năm 2014 
	  Điều chỉnh KH vốn cuối năm 2014 
	 Ước thực hiện thanh toán đến hết năm 2014 
	Chênh lệch (tăng giảm so với KH điều chỉnh 06 tháng cuối năm 2014)
	 Chủ đầu tư 
	Tiến độ thực hiện
	Ghi chú

	
	
	 Số quyết định, ngày  ký 
	 Tổng mức vốn đầu tư 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	9
	6
	7
	 
	9
	10
	11
	12

	
	TỔNG NGUỒN 
(A + B + C + D)
	 
	 
	168.764
	85.218
	113.590
	109.466
	109.466
	-4.124
	 
	 
	 

	A
	NGUỒN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG HUYỆN (I + II + III + IV + V + VI)
	168.764
	85.218
	113.590
	102.866
	102.866
	-10.724
	 
	 
	 

	I
	THỰC HIỆN DỰ ÁN (I.1 + I.2 + I.3)
	86.698
	50.730
	61.941
	64.066
	64.066
	2.125
	 
	 
	 

	I.1
	Công trình chuyển tiếp 
	 
	 
	3.266
	3.150
	2.869
	2.855
	2.855
	-14
	 
	 
	 

	1
	TT. Văn hóa xã Bàu Cạn
	 2740
07/9/2009 
	      5.650   
	2.500
	2.500
	2.273
	2.259
	2.259
	-14
	 BQLDA 
	Đã hoàn thành
	 

	2
	XD mới 03 ngôi đền tại các xã trên địa bàn huyện (xã Long An)
	 367 23/7/2013 
	 
	650
	650
	480
	480
	480
	0
	 BQLDA 
	Đã hoàn thành
	 

	3
	Sửa chữa trụ sở UBND xã Tam An
	 6760
13/12/2013 
	      1.116   
	116
	
	116
	116
	116
	0
	 UBND xã 
	Đã hoàn thành
	 

	I.2
	Công trình khởi công mới
	 
	 
	69.368
	37.750
	41.727
	43.400
	43.400
	1.673
	 
	 
	 

	a
	Công trình giáo dục 
	 
	 
	68.751
	37.100
	41.110
	42.783
	42.783
	1.673
	 
	 
	 

	1
	Trường MN Long Đức (phân hiệu khu 15)
	 1263
11/4/2013 
	      3.500   
	3.292
	3.500
	3.292
	3.292
	3.292
	0
	 UBND xã 
	Đã hoàn thành
	 

	2
	01 phòng học và điểm y tế khu dân tộc S’tiêng
	 6795
17/12/2013 
	         299   
	265
	300
	265
	293
	293
	28
	 BQLDA 
	Đã hoàn thành
	 

	3
	Trường THCS An Phước (gđ 02)
	 1440B
12/4/2013 
	    23.536   
	16.073
	8.000
	12.000
	13.000
	13.000
	1.000
	 BQLDA 
	Chuyển tiếp sang 2015
	 

	4
	Trường Mầm non Long Đức (khu 13 xã Long Đức) 
	 1439
12/4/2013 
	    23.661   
	12.000
	8.500
	8.753
	8.753
	8.753
	0
	 BQLDA 
	Chuyển tiếp sang 2015
	 

	5
	Trường TH Long Thành A (gđ 01 - 30 phòng)
	 4498
28/9/2011 
	48.366

(GĐ01: 24.000)
	16.351
	8.500
	8.500
	9.145
	9.145
	645
	 BQLDA 
	Chuyển tiếp sang 2015
	 

	6
	Trường TH Tân Hiệp (giai đoạn 01)
	 3416 07/10/2008 
	    28.255   
	19.536
	8.300
	8.300
	8.300
	8.300
	0
	 BQLDA 
	Chuyển tiếp sang 2015
	 

	b
	Giao thông, thủy lợi
	 
	 
	617
	650
	617
	617
	617
	-
	 
	 
	 

	1
	Nạo vét kênh tiêu Bàu Cá
	 5539
04/11/2013 
	         662   
	617
	650
	617
	617
	617
	0
	 BQLDA 
	Đã hoàn thành
	 

	I.3
	Các dự án đủ điều kiện khởi công mới
	 
	 
	14.064
	9.830
	17.345
	17.811
	17.811
	466
	 
	 
	 

	a
	Sửa chữa trường lớp năm 2014
	360
	-
	4.447
	360
	360
	-4.087
	 
	 
	 

	1
	Trường Mầm non Long An (làm hàng rào, cổng trường)
	4952 27/10/2014
	         748   
	
	
	748
	
	-
	-748
	 P. GD & ĐT 
	Đã hoàn thành
	 

	2
	Trường Tiểu học Suối Trầu (sửa chữa 05 phòng học)
	3992
21/8/2014
	         380   
	
	
	380
	
	-
	-380
	 '' 
	Đã hoàn thành
	 

	3
	Trường Tiểu học Phước Bình (sửa chữa 05 phòng học)
	3994
21/8/2014
	         418   
	
	
	418
	
	-
	-418
	
''
	Đã hoàn thành
	 

	4
	Trường THCS Phước Bình (sửa chữa CSVT khối lớp học, khối nhà làm việc, khối đa  năng)
	3973 27/10/2014
	         168   
	
	
	168
	
	-
	-168
	 '' 
	Đã hoàn thành
	 

	5
	Trường THCS Tân Thành (sửa chữa 06 phòng học)
	3993 21/8/2014
	         177   
	
	
	177
	
	-
	-177
	''
	Đã hoàn thành
	 

	6
	Trường Mầm non An Viễng (sửa chữa khối phòng học nhà trẻ, xây dựng nhà vệ sinh giáo viên, nhà bảo vệ)
	3974 25/9/2014
	428
	
	
	428
	
	-
	-428
	 '' 
	Đã hoàn thành
	 

	7
	Trường Tiểu học Long Đức (khu 15) (sửa chữa 04 phòng học)
	3991 21/8/2014
	223
	
	
	223
	
	-
	-223
	 '' 
	Đã hoàn thành
	 

	8
	Trường Tiểu học Thái Thiện (sửa chữa 04 phòng học)
	3990 21/8/2014
	357
	
	
	357
	
	-
	-357
	 '' 
	Đã hoàn thành
	 

	9
	Trường Mầm non Long An (ấp 3) hạng mục nhà bếp
	3970 21/8/2014
	708
	
	
	708
	
	-
	-708
	 '' 
	Đã hoàn thành
	 

	10
	Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (xây nhà vệ sinh giáo viên)
	3976 21/8/2014
	248
	
	
	223
	
	-
	-223
	''
	Đã hoàn thành
	 

	11
	Trường Mẫu giáo Bình Sơn (ấp 11) sửa chữa mở rộng 03 phòng học, XD nhà vệ sinh, giếng nước
	3971 21/8/2014
	285
	
	
	257
	
	-
	-257
	 '' 
	Đã hoàn thành
	 

	12
	Sửa chữa, xây dựng tường rào Trường TH Long Đức (điểm phụ khu 15)
	 
	450
	360
	
	360
	360
	360
	0
	 UBND xã
Long Đức 
	Đã hoàn thành
	 

	b
	Công trình giao thông, thủy lợi, điện
	 
	
	
	3.504
	3.850
	3.441
	3.441
	0
	 
	 
	 

	1
	Sửa chữa đường từ QL 51 vào KCN Long Đức
	 1298 03/4/2014 
	1.152
	1.047
	1.500
	1.047
	1.047
	1.047
	0
	 P. QLĐT 
	Đã hoàn thành
	 

	2
	Sửa chữa đường liên xã Tân Hiệp - Bàu Cạn
	 1012 14/5/2014 
	1.285
	1.168
	1.350
	1.168
	1.168
	1.168
	0
	 P. QLĐT 
	''
	 

	3
	Sửa chữa đường ấp 8, xã Bình Sơn
	 1013 14/5/2014 
	578
	526
	1.000
	526
	526
	526
	0
	 P. QLĐT 
	''
	 

	4
	Mương thoát lũ xã Suối Trầu
	 3438 14/7/2014 
	         798   
	763
	
	700
	700
	700
	0
	UBND xã
	Đã hoàn thành
	 

	c
	Công trình văn hóa, trụ sở làm việc, VH
	 
	
	10.200
	5.980
	9.457
	14.010
	14.010
	4.553
	 
	 
	 

	
	Xây dựng 05 nhà VH ấp trên địa bàn các xã
	 
	
	
	3.000
	
	
	
	
	 
	 
	 

	1
	Nhà VH ấp An Viễng xã Bình An
	 6092 28/11/2013 
	721
	672
	
	672
	672
	672
	0
	 UBND xã 
	Đã hoàn thành
	 

	2
	Nhà VH ấp 1, xã Tam An
	 271 20/01/2014 
	596
	596
	
	596
	596
	596
	0
	 UBND xã 
	Đã hoàn thành
	 

	3
	Nhà VH ấp Suối Cả, xã Bàu Cạn
	 2522
16/6/2014 
	565
	513
	
	513
	513
	513
	0
	 UBND xã 
	Đã hoàn thành
	 

	4
	Nhà VH ấp 6, xã Bàu Cạn
	 2256 30/5/2014 
	534
	506
	
	506
	506
	506
	0
	 UBND xã 
	Đã hoàn thành
	 

	5
	Nhà VH ấp Láng Đế, xã Tân Hiệp
	 6345 05/12/2013 
	573
	521
	
	521
	636
	636
	115
	 UBND xã 
	Đã hoàn thành
	 

	6
	Nhà VH ấp 4, xã Long An
	 5094
09/10/2013 
	554
	554
	
	554
	554
	554
	0
	 UBND xã 
	Đã hoàn thành
	 

	7
	Nhà VH ấp 6, xã Bình Sơn
	 6164 02/12/2013 
	554
	496
	
	496
	496
	496
	0
	 UBND xã 
	Đang thi công 
	 

	8
	Nhà VH ấp 8, xã Bình Sơn
	 5311 24/10/2013 
	633
	599
	
	599
	707
	707
	108
	UBND xã
	Đang thi công 
	 

	9
	Nhà VH khu 14, xã Long Đức
	 1825 05/5/2014 
	585
	556
	
	556
	556
	556
	0
	UBND xã
	Đã hoàn thành
	 

	10
	Nhà VH khu Cầu Xéo, TT. Long Thành
	 689 07/3/2014 
	754
	718
	
	718
	718
	718
	0
	UBND xã
	Đã hoàn thành
	 

	12
	Văn phòng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND huyện (hạng mục nhà xe, sân đường)
	 132 09/01/2014 
	565
	510
	600
	510
	510
	510
	0
	VPUB
	Đã hoàn thành
	

	13
	Trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Long Thành, hạng mục xây mới nhà vệ sinh, xây mới văn phòng
	 3351 04/7/2014 
	616
	552
	1.700
	552
	552
	552
	0
	VPUB
	Đã hoàn thành
	 

	14
	Sửa chữa TTVH xã Bình Sơn
	 2037 16/5/2014 
	1.141
	1.037
	100
	1.037
	1.037
	1.037
	0
	 UBND XÃ 
	Đã hoàn thành
	 

	17
	Sửa chữa trụ sở Phòng Tài chính - Kế hoạch
	 6782 17/12/2013 
	308
	293
	30
	293
	293
	293
	0
	BQLDA
	Đã hoàn thành
	 

	15
	Mạng truyền số liệu chuyên dùng cho các phòng, ban huyện Long Thành
	4589
04/9/2013
	387
	274
	350
	274
	274
	274
	0
	BQLDA
	Đã hoàn thành
	

	16
	Sửa chữa trụ sở UBND xã Bình An
	5940 
20/11/2013 
	1.458
	1.000
	100
	900
	1.257
	1.257
	357
	UBND XÃ
	Đã hoàn thành
	 

	18
	Nhà văn hóa ấp Hiền Đức, xã Phước Thái
	 
	550
	20
	
	20
	770
	770
	750
	UBND xã
	Đang triển khai
	 Các công trình chuẩn bị đầu tư đủ điều kiện KCM 

	19
	Nhà văn hóa ấp 5, xã Bàu Cạn
	 
	834
	20
	
	20
	834
	834
	814
	UBND xã
	Đang phê duyệt BCKTKT
	

	20
	Nhà văn hóa ấp 8, xã Bàu Cạn
	 
	1.216
	
	
	20
	1.216
	1.216
	1.196
	UBND xã
	Đang phê duyệt BCKTKT
	

	21
	Sửa chữa trụ sở Phòng Tài Nguyên và Môi Trường (sửa chữa sân + khối văn phòng)
	 3665
28/7/2014 
	713
	713
	50
	50
	713
	713
	663
	P. TNMT
	Đã Hoàn Thành
	

	11
	Sửa chữa, xây mới 02 phòng làm việc văn phòng 01 cửa điện tử  và thiết bị xã Long Đức
	 5314 12/11/2014 
	600
	50
	50
	50
	600
	600
	550
	UBND xã Long Đức
	Đã Hoàn Thành
	

	II
	CHUẨN BỊ  ĐẦU TƯ
	 
	
	5.420
	20.091
	8.429
	4.509
	4.509
	-3.920
	 
	 
	 

	a
	Công trình giáo dục
	 
	
	1.844
	4.531
	3.539
	933
	933
	-2.606
	 
	 
	 

	1
	Trường TH An Phước
	4499 
28/9/11
	26.562
	
	
	
	
	-
	0
	 BQLDA 
	Công trình chưa cần thiết thực hiện
	 

	2
	Trường Mầm non An Phước
	1441
12/4/13
	33.158
	960
	960
	960
	249
	249
	-711
	BQLDA
	Đã phê duyệt BCKTKT
	 

	3
	Trường Mầm non Long An
	1438
02/4/13
	27.085
	
	873
	270
	
	-
	-270
	BQLDA
	Đã phê duyệt BCKTKT
	 

	4
	Trường TH Long An
	1432
11/4/13
	38.387
	270
	1.270
	259
	270
	270
	11
	BQLDA
	Đã phê duyệt BCKTKT
	 

	5
	Trường Mầm non Long Phước
	
	
	200
	200
	200
	
	-
	-200
	 BQLDA 
	Đã phê duyệt BCKTKT
	 

	6
	Trường TH Tập Phước
	
	28.000
	
	800
	800
	
	-
	-800
	 BQLDA 
	Đã phê duyệt BCKTKT
	 

	7
	Trường MN Hoa Mai
	6790
17/12/2013
	6.988
	235
	235
	280
	235
	235
	-45
	BQLDA
	Đã phê duyệt BCKTKT
	 

	8
	Trường Mẫu giáo Bình Sơn
	
	8.000
	143
	143
	200
	143
	143
	-57
	 BQLDA 
	Đã phê duyệt BCKTKT
	 

	9
	Trường THCS Lộc An
	5171
17/10/11
	36.922
	
	
	
	
	-
	0
	 BQLDA 
	Đã phê duyệt BCKTKT
	 

	10
	Trường MN Tân Hiệp
	1441B
12/4/13
	30.636
	
	-
	180
	
	-
	-180
	 BQLDA 
	Đã phê duyệt BCKTKT
	 

	11
	Trường MN Phước Bình (PH ấp 4)
	4542
30/9/14
	1.500
	36
	50
	50
	36
	36
	-14
	 BQLDA 
	Đã phê duyệt BCKTKT
	 

	12
	Trường TH Tam An (06 phòng học)
	5010
29/10/14
	4.906
	
	
	30
	
	-
	-30
	 BQLDA 
	Đã phê duyệt BCKTKT
	 

	13
	Trường MN Tam An (06 phòng học)
	 
	
	
	
	30
	
	-
	-30
	 BQLDA 
	Đã phê duyệt BCKTKT
	 

	14
	Trường TH Lộc An (04 phòng học)
	5019
29/10/14
	4.730
	
	
	30
	
	-
	-30
	 BQLDA 
	Đã phê duyệt BCKTKT
	 

	15
	Trường MN Bình Sơn (06 phòng học)
	
	18.000
	
	
	30
	
	-
	-30
	 BQLDA 
	Đã phê duyệt BCKTKT
	 

	16
	Trường THCS Bình Sơn (06 phòng học bộ môn)
	5009
29/10/14
	9.220
	
	
	30
	
	-
	-30
	 BQLDA 
	Đã phê duyệt BCKTKT
	 

	17
	Trường THCS Bình AN (04 phòng học bộ môn)
	4975
28/10/14
	5.400
	
	
	30
	
	-
	-30
	 BQLDA 
	Đã phê duyệt BCKTKT
	 

	18
	Trường TH Thái Thiện xã Phước Thái (06 phòng )
	5018
29/10/14
	5.117
	
	
	30
	
	-
	-30
	 BQLDA 
	Đã phê duyệt BCKTKT
	 

	19
	Trường TH Long An (XD khu hiệu bộ, tường rào cổng trường)
	5011
29/10/14
	6.623
	
	
	30
	
	-
	-30
	 BQLDA 
	Đã phê duyệt BCKTKT
	 

	20
	Cô nhi viện Hoa Mai
	3718
01/8/14
	1.670
	
	
	100
	
	-
	-100
	 BQLDA 
	Đã phê duyệt BCKTKT
	 

	b
	Công trình giao thông, thủy lợi, điện
	
	
	1.221
	3.430
	1.810
	1.221
	1.221
	-589
	 
	 
	 

	1
	Đường nội bộ khu dân tộc Châu Ro
	5713
27/10/10
	11.155
	
	
	
	
	-
	0
	 BQLDA 
	 
	 

	2
	Đường nội bộ khu dân tộc S’tiêng
	5714
27/10/10
	1.913
	
	
	
	
	-
	0
	 BQLDA 
	 
	 

	3
	Cầu Suối 1
	1179
18/3/2011
	3.977
	
	
	
	
	-
	0
	 BQLDA 
	 
	 

	4
	Cầu Suối 2
	1181
18/3/2011
	4.897
	
	
	
	
	-
	0
	 BQLDA 
	 
	 

	5
	Đường từ cầu Suối 1 vào dân tộc S’tiêng
	2002
07/5/2012
	14.783
	
	
	
	
	-
	0
	 BQLDA 
	 
	 

	6
	Đường vào Khu TĐC Liên Kim Sơn
	 3362 07/7/2014 
	3.953
	142
	150
	150
	142
	142
	-8
	 BQLDA 
	Đã phê duyệt BCKTKT
	 

	7
	Đường từ NTCS Long Thành - ngã ba Lộc An
	 5026
30/10/2014 
	10.315
	232
	400
	500
	232
	232
	-268
	 BQLDA 
	Đã phê duyệt BCKTKT
	 

	8
	Nâng cấp và lắp đặt cống thoát nước tuyến đường vào nhà tạm giữ (CA huyện)
	 6324 04/12/2013 
	6.606
	193
	280
	280
	193
	193
	-87
	 BQLDA 
	Đã phê duyệt BCKTKT
	 

	9
	Đường từ Trường Mẫu giáo Thành Nghĩa vào Trường Cảnh sát nhân dân 6 và Trường Giáo dưỡng số 4
	 6325 04/12/2013 
	3.500
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	 BQLDA 
	Đã phê duyệt BCKTKT
	 

	10
	Lập QH khu khuyến khích chăn nuôi tập trung
	 
	
	
	500
	
	
	-
	0
	 BQLDA 
	 
	 

	11
	Đường vào khu khuyến khích chăn nuôi tập trung
	 
	
	
	100
	
	
	-
	0
	 BQLDA 
	 
	 

	12
	Hệ thống cấp điện khu khuyến khích chăn nuôi tập trung
	 
	
	
	100
	
	
	-
	0
	 BQLDA 
	 
	 

	13
	Kiên cố hệ thống kênh mương kết hợp giao thông nội bộ 02 tuyến kênh A & B đập Suối Cả , xã Long Phước 
	4900
27/9/13
	54.961
	417
	500
	500
	417
	417
	-83
	 BQLDA 
	 
	 

	14
	Đường Bờ Đê xã Long Đức
	4503
25/9/2014
	2.600
	
	
	50
	
	-
	-50
	 BQLDA 
	Đã phê duyệt BCKTKT
	 

	15
	Đường Sa Cá - Bàu Tre xã Bình An
	5058
30/10/2014
	3.633
	
	
	50
	
	-
	-50
	 BQLDA 
	Đã phê duyệt BCKTKT
	 

	16
	Đường Sa cá
	5057
30/10/2014
	2.825
	
	
	50
	
	-
	-50
	 BQLDA 
	 
	 

	17
	Đường cầu Ruby xã Tam An
	4708
10/10/2014
	3.500
	67
	
	30
	67
	67
	37
	 BQLDA 
	 
	 

	18
	Sửa chữa đường ấp Thanh Bình - Đội 3 xã Long Đức
	4958
27/10/2014
	1.807
	
	1.300
	30
	
	-
	-30
	 P. QLĐT 
	 
	 

	19
	Nâng cấp đường vào xã Bàu Cạn đoạn 02 (từ Km4+00 đến Km5+700)
	5088
30/10/2014
	14.769
	
	
	40
	
	-
	-40
	 BQLDA 
	 
	 

	20
	Đập thủy lợi Sa Cá xã Bình An
	5015
29/10/14
	1.758
	
	
	30
	
	-
	-30
	 BQLDA 
	 
	 

	21
	Đường An Định ấp 3, xã Tam An
	5092
30/10/14
	1.210
	70
	
	
	70
	70
	70
	 UBND xã 
	 
	 

	c
	Công trình văn hóa, trụ sở làm việc
	
	
	2.355
	12.130
	3.080
	2.355
	2.355
	-725
	
	 
	 

	1
	TTVH xã Phước Bình
	5008
29/10/2014
	
	
	100
	100
	
	-
	-100
	 BQLDA 
	 
	 

	2
	TTVH xã Phước Thái
	5007
29/10/2014
	
	
	100
	70
	
	-
	-70
	 BQLDA 
	 
	 

	3
	Trụ sở làm việc Huyện ủy Long Thành
	3487
31/10/2014
	
	791
	860
	860
	791
	791
	-69
	 BQLDA 
	 
	 

	4
	Trụ sở làm việc HĐND - UBND huyện Long Thành
	3488
31/10/2014
	
	794
	870
	930
	794
	794
	-136
	 BQLDA 
	 
	 

	5
	Sửa chữa TTVH xã Long Đức
	5135
31/10/2014
	
	
	50
	50
	
	-
	-50
	 BQLDA 
	 
	 

	6
	Tượng đài chiến thắng tại xã Phước Thái
	4824
17/10/1014
	7.000
	410
	200
	200
	410
	410
	210
	 BQLDA 
	 
	 

	7
	Sửa chữa trụ sở UBND xã Long An
	
	479
	
	50
	60
	
	-
	-60
	 UBND xã 
	Đang phê duyệt BCKTKT
	 

	8
	Cải tạo, sửa chữa Thư viện huyện Long Thành
	
	
	
	100
	100
	
	-
	-100
	 BQLDA 
	 
	 

	9
	Xây dựng nhà kho -nhà xe - sửa chữa phòng làm việc Phòng QLĐT
	
	
	30
	30
	30
	30
	30
	0
	P.QLĐT
	 
	 

	10
	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện (nhà vệ sinh)
	 5050
30/10/2014 
	650
	
	30
	30
	
	-
	-30
	 BQLDA 
	 
	 

	11
	Sửa chữa nhà thi đấu đa năng
	 
	
	30
	50
	50
	30
	30
	-20
	 BQLDA 
	 
	 

	12
	Sửa chữa Trạm Y tế cũ xã Bình An 
	 
	348
	
	
	40
	
	-
	-40
	UBND xã
	 
	 

	13
	Khu tập thể lực, võ thuật Ban Chỉ huy Quân sự huyện
	 5013
29/10/2014 
	1.009
	
	
	40
	
	-
	-40
	BQLDA
	 
	 

	14
	Nhà VH ấp Suối Cả, xã Bàu Cạn
	 
	
	
	
	40
	
	-
	-40
	 
	 
	 

	15
	Hệ thống chống sét trụ sở UBND huyện
	 
	500
	
	
	30
	
	-
	-30
	BQLDA
	 
	 

	16
	Sửa chữa trụ sở UBND xã Long Phước
	 
	1.684
	70
	1.700
	50
	70
	70
	20
	UBND xã
	 
	 

	17
	Xây mới trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất 
	 6045 25/11/2013 
	4.828
	200
	4.500
	200
	200
	200
	0
	TTPTQĐ
	 
	 

	18
	Trụ sở Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ 
	 5617
29/10/2014 
	3.000
	
	
	50
	
	-
	-50
	BQLDA
	 
	 

	19
	Sửa chữa Khu di tích Tỉnh ủy Biên Hòa
	 138 17/102013 
	650
	
	650
	30
	
	-
	-30
	BQLDTDT
	 
	 

	21
	Sửa chữa trụ sở UBND xã Cẩm Đường
	 5306
30/10/2014 
	756
	30
	100
	50
	30
	30
	-20
	UBND XÃ
	 
	 

	22
	Nhà để xe UBND huyện Long Thành
	 
	
	
	
	20
	
	-
	-20
	 VPUB 
	 
	 

	23
	Nhà tiền chế văn phòng một cửa UBND xã Phước Thái
	 
	
	
	
	20
	
	-
	-20
	 UBND xã 
	 
	 

	24
	SC BCH Quân sự huyện LT
	 5014
29/10/2014 
	2.740
	
	2.740
	30
	
	-
	-30
	 BQLDA 
	 
	 

	III
	VỐN ĐỐI ỨNG HỖ TRỢ CHO CÁC CT XÃ HỘI HÓA
	
	11.063
	497
	15.601
	11.063
	11.063
	-4.538
	 
	 
	 

	a
	Công trình chuyển tiếp
	 
	
	1.628
	497
	1.648
	1.628
	1.628
	-20
	 
	 
	 

	1
	Đường dây hạ thế sau các trạm biến áp xã Phước Bình
	 5272 22/10/2013 
	1.135
	692
	192
	692
	692
	692
	0
	 P. QLĐT 
	
	 

	2
	Đường dây hạ thế sau các trạm biến áp xã Long Phước
	 953 20/02/2012 
	1.009
	557
	148
	577
	557
	557
	-20
	 P. QLĐT 
	 
	 

	3
	Đường dây hạ thế sau các trạm biến áp xã Phước Thái
	 1561 25/4/2013 
	308
	197
	71
	197
	197
	197
	0
	 P. QLĐT 
	 
	 

	4
	Đường dây hạ thế sau các trạm biến áp xã Bình Sơn
	 1563 25/4/2013 
	248
	182
	86
	182
	182
	182
	0
	 P. QLĐT 
	 
	 

	b
	Các dự án khởi công mới 
	 
	
	9.085
	-
	12.513
	9.085
	9.085
	-3.428
	 
	 
	 

	1
	Xã Long Đức
	 
	
	2.871
	-
	3.581
	2.871
	2.871
	-710
	UBND xã
	 
	 

	1.1
	Đường D2 khu 15, xã Long Đức
	1610 22/4/2014
	2.417
	825
	
	825
	825
	825
	0
	 
	 
	 

	1.2
	Đường D3 khu 15, xã Long Đức
	1609 22/4/2014
	2.607
	877
	
	877
	877
	877
	0
	 
	 
	 

	1.3
	Đường D4 khu 15, xã Long Đức
	1608 22/4/2014
	2.250
	768
	
	768
	768
	768
	0
	 
	 
	 

	1.4
	Đường D5 khu 15, xã Long Đức
	1611 22/4/2014
	1.170
	401
	
	401
	401
	401
	0
	 
	 
	 

	1.5
	Đường tổ 14 khu 13, xã Long Đức (hẻm 86)
	1182 05/4/2013
	2.006
	
	
	710
	
	-
	-710
	 
	 
	 

	2
	Xã Long Phước
	 
	
	230
	-
	1.190
	230
	230
	-960
	UBND xã
	 
	 

	2.1
	Nâng cấp đường vào cụm CN và TTCN Long Phước 01
	 
	
	60
	
	240
	60
	60
	-180
	 
	 
	 

	2.2
	Duy tu sửa chữa đường khu 2 ấp Phước Hòa, xã Long Phước
	 
	
	30
	
	260
	30
	30
	-230
	 
	 
	 

	2.3
	Đường tổ 3 - 4 ấp Tập Phước, xã Long Phước
	5094
30/10/2014
	1.138
	70
	
	450
	70
	70
	-380
	 
	 
	 

	2.4
	Nâng cấp đường Cây Xanh ấp Đất Mới
	 
	
	70
	
	240
	70
	70
	-170
	 
	 
	 

	3
	Xã Long An
	 
	
	970
	-
	1.170
	970
	970
	-200
	UBND xã
	 
	 

	3.1
	Đường liên ấp 1- 2
	1840 05/5/2014
	2.207
	400
	
	400
	400
	400
	0
	 
	 
	 

	3.2
	Đường Nghĩa địa Gò Dưa - Xóm Gốc
	1837 05/5/2014
	1.817
	300
	
	300
	300
	300
	0
	 
	 
	 

	3.3
	Đường tổ 9 - 10, ấp Xóm Gốc
	1839 05/5/2014
	2.172
	270
	
	270
	270
	270
	0
	 
	 
	 

	3.4
	Đường tổ 15, ấp Xóm Gốc
	1838 05/5/2014
	1.132
	
	
	200
	
	-
	-200
	 
	 
	 

	4
	Xã Bình An
	 
	
	-
	-
	1.670
	-
	-
	-1.670
	UBND xã
	 
	 

	
	Ấp An Bình
	 
	
	
	
	
	
	-
	
	 
	 
	 

	4.1
	Tuyến 1
	 
	
	
	
	180
	
	-
	-180
	 
	 
	 

	4.2
	Tuyến 2
	 
	
	
	
	250
	
	-
	-250
	 
	 
	 

	4.3
	Tuyến 3
	 
	
	
	
	200
	
	-
	-200
	 
	 
	 

	4.4
	Tuyến 4
	 
	
	
	
	300
	
	-
	-300
	 
	 
	 

	
	Ấp An Viễng
	 
	
	
	
	
	
	-
	
	 
	 
	 

	4.5
	Đường tổ 2 - 8
	4956
30/10/2014
	704
	
	
	170
	
	-
	-170
	 
	 
	 

	4.6
	Đường tổ 3 - 9
	4957
30/10/2014
	723
	
	
	170
	
	-
	-170
	 
	 
	 

	4.7
	Đường tổ 2
	149
23/10/2014
	378
	
	
	100
	
	-
	-100
	 
	 
	 

	4.8
	Đường tổ 9
	147
23/10/2014
	382
	
	
	100
	
	-
	-100
	 
	 
	 

	4.9
	Đường tổ 10
	150
23/10/2014
	393
	
	
	100
	
	-
	-100
	 
	 
	 

	
	Ấp Sa Cá
	
	
	
	
	
	
	-
	
	 
	 
	 

	4.10
	Đường tổ 1
	148
23/10/2014
	440
	
	
	100
	
	-
	-100
	 
	 
	 

	5
	Xã Phước Thái
	
	
	657
	-
	850
	657
	657
	-193
	UBND xã
	 
	 

	5.4
	Đập ngăn mặn ấp Long Phú
	
	2.297
	
	
	500
	
	-
	-500
	 
	 
	 

	5.5
	Đường tổ 1 ấp Hiền Đức 
	
	2.012
	657
	
	350
	657
	657
	307
	 
	 
	 

	6
	Xã Tam An
	
	
	672
	-
	672
	672
	672
	-
	UBND xã
	 
	 

	6.1
	Đường ấp 4
	3360
 07/7/2014
	1.608
	500
	
	500
	500
	500
	0
	 
	 
	 

	6.2
	Đường ấp 2 (hẻm 626)
	315
31/10/2014
	414
	172
	
	172
	172
	172
	0
	 
	 
	 

	7
	Xã An phước
	
	
	3.685
	-
	2.450
	3.685
	3.685
	1.235
	UBND xã
	 
	 

	7.1
	Đường tổ 1, 2 ,3 , 4 ấp 3
	1522
 18/4/2014
	2.903
	971
	
	500
	971
	971
	471
	 
	 
	 

	7.2
	Đường tổ 9, 10, 11, 12 ấp 3
	3364 07/7/2014
	3.024
	1.011
	
	500
	1.011
	1.011
	511
	 
	 
	 

	7.3
	Đường tổ 2 ,4 ấp 3
	3363 07/7/2014
	1.076
	377
	
	200
	377
	377
	177
	 
	 
	 

	7.4
	Đường vào nhà văn hóa ấp 8
	1524
 18/4/2014
	1.690
	581
	
	300
	581
	581
	281
	
	
	

	7.5
	Đường vào hẻm 84 khu Bàu Cá - ấp 2
	1523
 18/4/2014
	2.071
	745
	
	400
	745
	745
	345
	 
	 
	 

	7.6
	Đường hẻm 40 khu A ấp 1
	3359 07/7/2014
	529
	
	
	100
	
	-
	-100
	
	
	

	7.7
	Đường tổ 5 - 7 khu B ấp 5, xã An Phước
	5147 
15/10/2013
	913
	
	
	150
	
	-
	-150
	 
	 
	 

	7.8
	Đường dây hạ thế tổ 4, ấp 5
	
	
	
	
	300
	
	-
	-300
	
	
	

	8
	Xã Tân Hiệp
	
	
	-
	-
	930
	-
	-
	-930
	UBND xã
	
	

	8.1
	Đường số 1 gđ 01
	
	
	
	
	200
	
	-
	-200
	 
	 
	 

	8.2
	Đường số 1 gđ 02
	
	
	
	
	160
	
	-
	-160
	 
	 
	 

	8.3
	Đường liên ấp 2 - 6
	
	
	
	
	250
	
	-
	-250
	 
	 
	 

	8.4
	Đường số 5, ấp 6
	
	1.008
	
	
	160
	
	-
	-160
	 
	 
	 

	8.5
	Đường số 6, ấp 2
	 
	      1.037   
	
	
	160
	
	-
	-160
	 
	 
	 

	c
	Các dự án chuẩn bị đầu tư
	
	
	350
	-
	1.440
	350
	350
	-1.090
	
	
	

	1
	Xã Long Đức
	 
	
	-
	-
	190
	-
	-
	-190
	UBND xã
	 
	 

	1.1
	Hẻm 13 đường Long Đức - Lộc An
	 
	1.328
	
	
	30
	
	-
	-30
	 
	 
	 

	1.2
	Đường tổ 1 - 2 khu 12
	1842 05/5/2014
	2.459
	
	
	30
	
	-
	-30
	 
	 
	 

	1.3
	Hẻm 64 đường Võ Thị Sáu khu 12, xã Long Đức
	 
	1.374
	
	
	30
	
	-
	-30
	 
	 
	 

	1.4
	Hẻm 44 đường Long Đức - Lộc An
	 
	1.150
	
	
	30
	
	-
	-30
	 
	 
	 

	1.5
	Hẻm 52 đường Long Đức - Lộc An
	 
	585
	
	
	20
	
	-
	-20
	 
	 
	 

	1.6
	Hẻm 33 đường Long Đức - Lộc An
	 
	708
	
	
	20
	
	-
	-20
	 
	 
	 

	1.7
	Hẻm 103 đường Long Đức - Long An
	 
	1.574
	
	
	30
	
	-
	-30
	 
	 
	 

	2
	Xã Lộc An
	 
	
	-
	-
	90
	-
	-
	- 90
	UBND xã
	 
	 

	2.1
	Đường Trần Thanh Sơn (đường Cầu Xe liên ấp Thanh Bình - Bình Lâm)
	 
	
	
	
	30
	
	-
	-30
	 
	 
	 

	2.2
	Đường Trương Văn Vận (đường tổ 10 - 11 ấp Bình Lâm
	 
	
	
	
	30
	
	-
	-30
	 
	 
	 

	2.3
	Đường hẻm số 4 nối đường 769, ấp Hàng Gòn
	 
	
	
	
	30
	
	-
	-30
	 
	 
	 

	3
	Xã Phước Thái
	 
	
	200
	-
	90
	200
	200
	110
	UBND xã
	 
	 

	3.1
	Đường tổ 7 - 8 ấp 1B
	 
	
	
	
	30
	
	-
	-30
	 
	 
	 

	3.2
	Đường tổ 3, ấp Hiền Đức
	 
	3.333
	100
	
	30
	100
	100
	70
	 
	 
	 

	3.3
	Đường tổ 5, ấp Hiền Đức
	 
	3.259
	100
	
	30
	100
	100
	70
	 
	 
	 

	4
	Xã Bình Sơn
	 
	
	-
	-
	60
	-
	-
	-60
	UBND xã
	 
	 

	4.1
	Đường ấp 10
	 
	
	
	
	30
	
	-
	-30
	 
	 
	 

	4.2
	Đường ấp 7
	
	 
	
	
	30
	
	-
	-30
	
	 
	 

	5
	Xã Tam An
	
	 
	150
	-
	120
	150
	150
	30
	UBND xã
	 
	 

	5.1
	Đường ấp 1 (hẻm 576)
	
	1.300
	50
	
	30
	50
	50
	20
	
	 
	 

	5.2
	Đường ấp 5 (hẻm 933 + 1055)
	
	1.900
	50
	
	30
	50
	50
	20
	
	 
	 

	5.3
	Đường ấp 3 (hẻm 794)
	
	1.800
	50
	
	30
	50
	50
	20
	
	 
	 

	5.4
	Đường ấp 4 (hẻm 868)
	
	1.613
	
	
	30
	
	-
	-30
	
	 
	 

	6
	Xã An Phước
	
	
	-
	-
	220
	-
	-
	-220
	UBND xã
	 
	 

	6.1
	Đường tổ 13, 14 ấp 1 -2
	
	2.696
	
	
	30
	
	-
	-30
	
	 
	 

	6.2
	Đường hẻm 1702, ấp 6
	
	815
	
	
	20
	
	-
	-20
	
	
	

	6.3
	Đường hẻm 2, ấp 6
	
	1.104
	
	
	30
	
	-
	-30
	 
	 
	 

	6.4
	Đường hẻm 84/65, ấp 3
	
	2.211
	
	
	30
	
	-
	-30
	
	
	

	6.5
	Đường tổ 10 ấp 3
	
	428
	
	
	20
	
	-
	-20
	 
	 
	 

	6.6
	Đường hẻm 165 ấp 3
	
	1.514
	
	
	30
	
	-
	-30
	 
	 
	 

	6.7
	Đường vào Chùa Thiền Quan
	
	1.352
	
	
	30
	
	-
	-30
	 
	 
	 

	6.8
	Đường tổ 2 - 4 - 6 ấp 3
	
	2.257
	
	
	30
	
	-
	-30
	 
	 
	 

	7
	Xã Phước Bình
	
	
	-
	-
	150
	-
	-
	-150
	UBND xã
	 
	 

	7.1
	Đường tổ 8 ấp 1  (hẻm 246/9 đường Phước Bình)
	
	1.736
	
	
	30
	
	-
	-30
	 
	 
	 

	7.2
	Đường liên ấp 2 - 3 (hẻm 27 đường ranh Rà Rịa Vũng Tàu)
	
	4.360
	
	
	30
	
	-
	-30
	 
	 
	 

	7.3
	Đường cổng văn hóa ấp 2 (hẻm 2989/6 ranh đường QL 51)
	
	1.235
	
	
	30
	
	-
	-30
	 
	 
	 

	7.4
	Đường tổ 3, ấp 6 (hẻm 544/5 đường Phước Bình)
	3361 07/7/2014
	2.724
	
	
	30
	
	-
	-30
	 
	 
	 

	7.5
	Đường ấp 7 (hẻm 702 đường Phước Bình)
	
	2.413
	
	
	30
	
	-
	-30
	 
	 
	 

	8
	Xã Tân Hiệp
	
	
	-
	-
	170
	-
	-
	-170
	UBND xã
	 
	 

	8.1
	Đường số 3, ấp 6 nối dài
	
	
	
	
	30
	
	-
	-30
	 
	 
	 

	8.2
	Đường số 4, ấp 1
	 
	841
	
	
	20
	
	-
	-20
	 
	 
	 

	8.3
	Đường số 5, ấp 1
	 
	1.069
	
	
	30
	
	-
	-30
	 
	 
	 

	8.4
	Đường số 6, ấp 1
	 
	1.098
	
	
	30
	
	-
	-30
	 
	 
	 

	8.5
	Đường số 3, ấp 6
	 
	700
	
	
	30
	
	-
	-30
	 
	 
	 

	8.6
	Đường số 4, ấp 6
	 
	864
	
	
	30
	
	-
	-30
	 
	 
	 

	9
	Xã Bàu Cạn
	 
	
	-
	-
	80
	-
	-
	-80
	UBND xã
	 
	 

	9.1
	Đường ấp 8
	 
	
	
	
	20
	
	-
	-20
	 
	 
	 

	9.2
	Đường ấp 3
	 
	
	
	
	30
	
	-
	-30
	 
	 
	 

	9.3
	Đường dây hạ thế ấp 8 - 6 ấp Suối Cả
	 
	
	
	
	30
	
	-
	-30
	 
	 
	 

	10
	Thị trấn Long Thành
	 
	
	-
	-
	120
	-
	-
	-120
	UBND xã
	 
	 

	10.1
	Đường Phan Chu Trinh (mương thoát nước)
	
	605
	
	
	30
	
	-
	-30
	
	
	

	10.2
	Đường Lê Đại Hành 
(mương thoát nước)
	 
	353
	
	
	30
	
	-
	-30
	 
	 
	 

	10.3
	Hẻm 24, 32 đường Lê Quang Định (nâng cấp đường)
	 
	241
	
	
	30
	
	-
	-30
	 
	 
	 

	10.4
	Hệ thống mương thoát nước khu vực tổ 22, 23, 26 khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành
	 
	
	
	
	30
	
	-
	-30
	 
	 
	 

	11
	Xã Suối Trầu
	 
	
	-
	-
	30
	-
	-
	-30
	UBND xã
	 
	 

	11.1
	Đường tổ 1
	 
	
	
	
	30
	
	-
	-30
	 
	 
	 

	12
	Xã Cẩm Đường
	 
	
	-
	-
	120
	-
	-
	-120
	UBND xã
	 
	 

	12.1
	Hẻm 47 đường Suối Quýt (đường Nguyễn Văn Tỵ)
	 
	789
	
	
	30
	
	-
	-30
	 
	 
	 

	12.2
	Đường Cây Sung (đoạn từ Trường THCS CĐ đến đường VCNS) (đường Nguyễn Văn Nghị)
	 
	1.472
	
	
	30
	
	-
	-30
	 
	 
	 

	12.3
	Hẻm 177/13 + 177/14 ấp Suối Quýt
	 
	789
	
	
	30
	
	-
	-30
	 
	 
	 

	12.4
	Hẻm 453, Hương lộ 10
	 
	1.630
	
	
	30
	
	-
	-30
	 
	 
	 

	IV
	NGUỒN VỐN TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT (CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI)
	
	48.385
	13.900
	25.000
	18.375
	18.375
	-6.625
	 
	 
	 

	a
	Công trình văn hóa, trụ sở làm việc
	
	
	8.510
	9.600
	9.160
	8.510
	8.510
	-650
	 
	 
	 

	1
	Trụ sở BCH Quân sự xã Bình Sơn
	5609 02/11/2013
	1.452
	1.233
	1.400
	1.383
	1.233
	1.233
	-150
	 BQLDA 
	 
	 

	2
	Trụ sở BCH Quân sự xã Tam An
	5611 02/11/2013
	1.413
	1.234
	1.400
	1.346
	1.234
	1.234
	-112
	 BQLDA 
	 
	 

	3
	Trụ sở BCH Quân sự xã Long Đức
	5610 02/11/2013
	1.422
	1.233
	1.400
	1.354
	1.233
	1.233
	-121
	 BQLDA 
	 
	 

	4
	Đặt tượng chân dung lãnh đạo Tỉnh ủy Biên Hòa
	5580 08/11/2013
	844
	645
	900
	767
	645
	645
	-122
	 BQLDA 
	 
	 

	5
	Nhà làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và khối Đảng xã Long Phước
	1286 03/4/2014
	1.491
	1.355
	1.500
	1.355
	1.355
	1.355
	0
	UBND xã
	 
	 

	6
	Cải tạo sửa chữa Nghĩa trang liệt sỹ huyện Long Thành
	7001 23/12/2013
	3.242
	2.810
	3.000
	2.955
	2.810
	2.810
	-145
	 BQLDA 
	 
	 

	b
	Công trình giao thông, thủy lợi, điện
	
	
	1.976
	1.500
	3.500
	1.976
	1.976
	-1.524
	 
	 
	 

	1
	Chốt đèn tín hiệu giao thông QL 51 - ĐT 769
	6655 11/12/2013
	1.350
	1.043
	1.300
	1.300
	1.043
	1.043
	-257
	 P. QLĐT 
	 
	 

	2
	Đường vào khu 15 xã Long Đức (đường nội bộ khu 15, tuyến N1, N2, D1)
	1834   05/5/2014
	8.381
	933
	200
	2.200
	933
	933
	-1.267
	 BQLDA 
	 
	 

	c
	Giáo dục
	 
	
	37.899
	2.800
	12.340
	7.889
	7.889
	-4.451
	 
	 
	 

	1
	Trường Mẫu giáo Lộc An
	2644
18/6/2014
	1.375
	1.181
	50
	1.250
	1.181
	1.181
	-69
	 BQLDA 
	 
	 

	2
	Trường Mầm non Long Đức (phân hiệu khu 12)
	 1835
05/5/2014 
	3.063
	2.440
	100
	2.918
	2.440
	2.440
	-478
	 BQLDA 
	 
	 

	3
	Trường MN Phước Thái (03 phòng học)
	2645
18/6/2014
	3.226
	1.000
	150
	2.933
	1.000
	1.000
	-1.933
	 BQLDA 
	 
	 

	4
	Trường THCS Long Đức và đường vào Trường  THCS Long Đức
	 1440
12/4/2013 
	43.899
	3.268
	2.500
	5.239
	3.268
	3.268
	-1.971
	 BQLDA 
	 
	 

	V
	CÁC CÔNG TRÌNH CẤP SAU QUYẾT TOÁN
	
	15.005
	-
	2.619
	2.660
	2.660
	41
	 
	 
	 

	1
	Đền thờ liệt sỹ xã An Phước
	 
	
	1.835
	
	1.835
	1.835
	1.835
	0
	 BQLDA 
	 
	 

	2
	Đền thờ liệt sỹ các xã, thị trấn (xã Bình Sơn)
	 
	
	
	
	
	73
	73
	73
	 
	 
	 

	3
	Đường Bàu cạn - ngã ba Cây Cầy đi hồ Cầu Mới
	 
	
	784
	
	784
	748
	748
	-36
	 BQLDA 
	 
	 

	4
	Trường MN Long Thành
	 
	
	
	
	
	4
	4
	4
	 PGD 
	 
	 

	VI
	CÁC CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH THUỘC NGUỒN VỐN NS TẬP TRUNG
	
	2.193
	-
	-
	2.193
	2.193
	2.193
	 
	 
	 

	1
	Nhà văn hóa ấp 2 xã Tam An
	
	
	562
	
	
	562
	562
	562
	UBND xã
	
	Các công trình cấp bách cần thực hiện tại các xã nông thôn mới

	2
	Nhà văn hóa ấp 5 xã Tân Hiệp
	
	
	611
	
	
	611
	611
	611
	UBND xã
	
	

	3
	Nhà văn hóa ấp Hiền Hòa xã Phước Thái
	
	
	622
	
	
	622
	622
	622
	UBND xã
	
	

	4
	Xây mới văn phòng một cửa xã Long An
	
	
	398
	
	
	398
	398
	398
	UBND xã
	
	

	B
	VỐN VAY
	
	
	
	
	
	3.000
	3.000
	-
	 
	 
	 

	2
	Đường vào khu 15 xã Long Đức (đường nội bộ khu 15, tuyến N1, N2, D1)
	1834   05/5/2014
	8.381
	3.000
	
	
	3.000
	3.000
	
	 BQLDA 
	 
	 

	C
	VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ
	
	
	
	
	
	3.600
	3.600
	-
	 
	 
	 

	3
	Trường Mầm non Long An
	1438
02/4/13
	27.085
	3.200
	
	
	1.800
	1.800
	
	BQLDA
	 
	 

	4
	Trường Mầm non Long Đức (khu 13 xã Long Đức) 
	1439
12/4/13
	23.661
	1.800
	
	
	1.800
	1.800
	
	 BQLDA 
	 
	 


	Phụ lục 

 CÁC CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA TRƯỜNG LỚP THUỘC NGUỒN VỐN NS TẬP TRUNG NĂM 2014 XDCB 

 ĐỀ NGHỊ CHUYỂN SANG VỐN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC CUỐI NĂM 2014 

(Đính kèm Tờ trình số 162/TTr-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2014)





     ĐVT: Triệu đồng
	TT
	Danh mục dự án
	 Quyết định đầu tư 
	 Nhu cầu vốn năm 2014 
	 KH vốn 06 tháng cuối năm 2014 
	  Điều chỉnh KH vốn cuối năm 2014 
	 Ước thực hiện thanh toán đến hết năm 2014 
	Chênh lệch (tăng giảm so với KH điều chỉnh 06 tháng cuối năm 2014)
	 Chủ đầu tư 
	Tiến độ thực hiện
	Ghi chú

	
	
	 Số quyết định, ngày  ký 
	 Tổng mức vốn đầu tư 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	 
	9
	10
	11
	12

	a
	Sửa chữa  trường lớp năm 2014
	3.615
	4.087
	3.615
	3.615
	-          472
	 
	 
	 

	1
	Trường Mầm non Long An  (làm hàng rào, cổng trường)
	4952 27/10/2014
	702
	542
	748
	542
	542
	-206
	P. GD & ĐT 
	Đã hoàn thành
	 

	2
	Trường Tiểu học Suối Trầu  (sửa chữa 05 phòng học)
	3992
21/8/2014
	380
	250
	380
	250
	250
	-130
	 '' 
	Đã hoàn thành
	 

	3
	Trường Tiểu học Phước Bình  (sửa chữa 05 phòng học)
	3994
21/8/2014
	418
	301
	418
	301
	301
	-117
	 '' 
	Đã hoàn thành
	

	4
	Trường THCS Phước Bình (sửa chữa CSVT khối lớp học, khối nhà làm việc, khối đa năng)
	3973 27/10/2014
	337
	322
	168
	322
	322
	154
	 '' 
	Đã hoàn thành
	 

	5
	Trường THCS Tân Thành (sửa chữa 06 phòng học)
	3993 21/8/2014
	215
	189
	177
	189
	189
	12
	 '' 
	Đã hoàn thành
	

	6
	Trường Mầm non An Viễng (sửa chữa khối phòng học nhà trẻ, xây dựng nhà vệ sinh giáo viên, nhà bảo vệ)
	3974 25/9/2014
	476
	413
	428
	413
	413
	-15
	 '' 
	Đã hoàn thành
	 

	7
	Trường Tiểu học Long Đức (khu 15) (sửa chữa 04 phòng học)
	3991 21/8/2014
	223
	211
	223
	211
	211
	-12
	 '' 
	Đã hoàn thành
	 

	8
	Trường Tiểu học Thái Thiện (sửa chữa 04 phòng học)
	3990 21/8/2014
	357
	267
	357
	267
	267
	-90
	 '' 
	Đã hoàn thành
	 

	9
	Trường Mầm non Long An (ấp 3) hạng mục nhà bếp
	3970 21/8/2014
	780
	666
	708
	666
	666
	-42
	 '' 
	Đã hoàn thành
	 

	10
	Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (xây nhà vệ sinh giáo viên)
	3976 

21/8/2014
	248
	218
	223
	218
	218
	-5
	''
	Đã hoàn thành
	

	11
	Trường Mẫu giáo Bình Sơn (ấp 11) sửa chữa mở rộng 03 phòng học, XD nhà vệ sinh, giếng nước
	3971 21/8/2014
	290
	236
	257
	236
	236
	-21
	 '' 
	Đã hoàn thành
	 


